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TT Họ và tên Chức vụ 

chuyên 

môn 

Điểm các nội dung và 

điểm trung bình 

BDTX 

Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

ND1 ND2 ND3 ĐTB   

1.  
Tạ Thị Bích Loan 

Phó hiệu 

trưởng 
9,5 9,5 9,5 9,5 Đạt 

 

2.  
Lê Phú Thịnh 

Phó hiệu 

trưởng 
9,0 9,0 90 9,0 Đạt 

 

3.  Nguyễn Thị Mai Tổ trưởng 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

4.  Nguyễn Thị Dân Tổ phó 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

5.  Hoàng Mạnh Tùng GV 8,0 8,0 8,0 8,0 Khá  

6.  Đỗ Thị Loan GV 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

7.  Đỗ Thị Minh Phương GV 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

8.  Nguyễn Thị Hạnh GV 6,0 5,0 5,0 5,3 TB  

9.  Dương Thị Loan GV 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

10.  Nguyễn Văn Bích GV 8,0 8,0 8,0 8,0 Khá  

11.  Lê Thị Thùy Linh GV 9,0 9,0 9,0 9,0 Khá  

12.  Nguyễn Thị Linh Tổ trưởng 10 9,0 9,0 9,3 Giỏi  

13.  Nguyễn Thị Sang Tổ phó 10 9,0 9,0 9,3 Giỏi  

14.  Nguyễn Thị Ngọc GV 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

15.  Đỗ Thị Thu Nga GV 9,0 8,0 8,0 8,3 Khá  

16.  Đỗ Thị Tư GV 9,0 9,0 8,0 8,6    Khá  

17.  Nguyễn Thị Mai Thế Tổ trưởng 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

18.  Phó Thị Hương  Tổ phó 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

19.  Vũ Thị Quý GV 9,0 9,0 9,0 9,0 Giỏi  

20.  Nguyễn Thị  Hằng GV 9,0 8,0 9,0 8,7 Khá  

21.  Đàm Thị Minh Hương GV 9,0 8,0 8,0 8,7 Khá  

22.  Đỗ Thị Tươi GV 6,0 6,0 6,0 6,0 TB  

23.  Đỗ Khánh Linh GV 9 8 9 8,6 Khá  
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24.  Hoàng Thị Thơ GV 9 9 9 9,0 Giỏi  

25.  Nguyễn Thị Thu GV      Miễn 

26.  Nguyễn Thị Ngân GV      Miễn 

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

                                                                                                  


